
Biểu Phí Bảo Hiểm Sản Phẩm Bảo Hiểm
Bổ Trợ Với Điều Kiện Sức Khỏe Ở Mức Chuẩn

Bảo Hiểm Bổ Trợ Trợ Cấp Y Tế - Gia Hạn Hàng Năm

Dành cho Người Được Bảo Hiểm giới tính Nam hoặc Nữ
Tỷ lệ phí bảo hiểm dựa trên Tuổi hiện tại
Được phê chuẩn theo Công văn số 12201/BTC-QLBH ngày 13 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài Chính

Đơn vị: Phần ngàn

Tuổi Nam/Nữ

18 1,100
19 1,100
20 1,100
21 1,100
22 1,100
23 1,100
24 1,100
25 1,100
26 1,100
27 1,100
28 1,100
29 1,100
30 1,200
31 1,200
32 1,200
33 1,200
34 1,200
35 1,300
36 1,300
37 1,300
38 1,300
39 1,300
40 1,700
41 1,700
42 1,700
43 1,700

Tuổi Nam/Nữ

44 1,700
45 1,700
46 1,700
47 1,700
48 1,700
49 1,700
50 2,300
51 2,500
52 2,700
53 2,900
54 3,100
55 3,300
56 3,500
57 3,700
58 3,900
59 4,100
60 4,500
61 5,000
62 6,000
63 8,000
64 10,000
65 12,000
66 13,000
67 14,000
68 15,000
69 16,000
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